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1
Thìa nạo vi phẫu 

hai đầu
Cái 3722050 Integra/Đức Integra/Mỹ

Công ty TNHH Thương 

Mại và Dịch Vụ Kỹ Thuật 

Việt - Thái

Tầng 8, 434 Trần Khát 

Chân, Hai Bà Trưng, Hà 

Nội

2
Que dao lá lúa, 

dao bèo 2 đầu
Cái MCO312 Integra/Pháp Integra/Mỹ

Công ty TNHH Thương 

Mại và Dịch Vụ Kỹ Thuật 

Việt - Thái

Tầng 8, 434 Trần Khát 

Chân, Hai Bà Trưng, Hà 

Nội

3 Que nhọn cong Cái
3722118; 

3722117
Integra /Đức Integra/Mỹ

Công ty TNHH Thương 

Mại và Dịch Vụ Kỹ Thuật 

Việt - Thái

Tầng 8, 434 Trần Khát 

Chân, Hai Bà Trưng, Hà 

Nội

4 Kéo vi phẫu tai Cái MCO4A Integra /Pháp Integra/Mỹ

Công ty TNHH Thương 

Mại và Dịch Vụ Kỹ Thuật 

Việt - Thái

Tầng 8, 434 Trần Khát 

Chân, Hai Bà Trưng, Hà 

Nội

5
Kìm cắt xương 

búa
Cái MCO27 Integra /Pháp Integra/Mỹ

Công ty TNHH Thương 

Mại và Dịch Vụ Kỹ Thuật 

Việt - Thái

Tầng 8, 434 Trần Khát 

Chân, Hai Bà Trưng, Hà 

Nội

6 Kẹp vi phẫu tai Cái MCO13C Integra /Pháp Integra/Mỹ

Công ty TNHH Thương 

Mại và Dịch Vụ Kỹ Thuật 

Việt - Thái

Tầng 8, 434 Trần Khát 

Chân, Hai Bà Trưng, Hà 

Nội
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7
Thanh đo, loại 

thẳng
Cái MCO830 Integra/Pháp Integra/Mỹ

Công ty TNHH Thương 

Mại và Dịch Vụ Kỹ Thuật 

Việt - Thái

Tầng 8, 434 Trần Khát 

Chân, Hai Bà Trưng, Hà 

Nội

8
Banh tai Beckman 

- Weitlaner
Cái 7781 Integra/Đức Integra/Mỹ

Công ty TNHH Thương 

Mại và Dịch Vụ Kỹ Thuật 

Việt - Thái

Tầng 8, 434 Trần Khát 

Chân, Hai Bà Trưng, Hà 

Nội

9
Dao trích màng 

nhĩ
Cái

MCO5A-1-0; 

MCO5A-2-0
Integra/Pháp Integra/Mỹ

Công ty TNHH Thương 

Mại và Dịch Vụ Kỹ Thuật 

Việt - Thái

Tầng 8, 434 Trần Khát 

Chân, Hai Bà Trưng, Hà 

Nội

10
Kẹp Huttenbrink 

Metallic
Cái MCO25H Integra/Pháp Integra/Mỹ

Công ty TNHH Thương 

Mại và Dịch Vụ Kỹ Thuật 

Việt - Thái

Tầng 8, 434 Trần Khát 

Chân, Hai Bà Trưng, Hà 

Nội

11
Kẹp kết nối đơn 

cực
Cái MCO989 Integra/Pháp Integra/Mỹ

Công ty TNHH Thương 

Mại và Dịch Vụ Kỹ Thuật 

Việt - Thái

Tầng 8, 434 Trần Khát 

Chân, Hai Bà Trưng, Hà 

Nội

12 Cáp nối đơn cực Cái CP391E Integra/Đức Integra/Mỹ

Công ty TNHH Thương 

Mại và Dịch Vụ Kỹ Thuật 

Việt - Thái

Tầng 8, 434 Trần Khát 

Chân, Hai Bà Trưng, Hà 

Nội


